
STT MSSV Họ Tên Lớp Số tiền

1 2022150236 Đào Thị Ngọc ánh 06DHDB3 5,900,000

2 2022150111 Kiên Thị Von Đa 06DHDB3 5,022,500

3 2022150099 Nguyễn Thị Oanh Kiều 06DHDB3 7,175,000

4 2022150229 Huỳnh Hoài Thương 06DHDB3 7,175,000

5 2022150242 Nguyễn Thị Hoài Yến 06DHDB3 6,750,000

6 2002159932 Cao Hoài Tâm 06DHDT3 4,812,500

7 2004150314 Thạch Hữu Nhân 06DHHH1 6,037,500

8 2004150117 Lầu Tiểu Linh 06DHHH4 6,700,000

9 2004150072 Lã Ngọc Thúy An 06DHHH5 8,150,000

10 2007150105 Nguyễn Thị Kim Chi 06DHKT1 7,675,000

11 2007150068 Võ Thị Cẩm Nhung 06DHKT3 7,675,000

12 2009150158 Trần Chí Thanh 06DHMT2 9,175,000

13 2023150068 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 06DHNH1 12,750,000

14 2013150207 Võ Thị Tú Nhung 06DHQT2 7,350,000

15 2008150250 Nguyễn Thị Thu Hồng 06DHSH1 5,740,000

16 2008150033 Đinh Thành Nam 06DHSH3 6,075,000

17 2008150216 Nguyễn Chí Hào 06DHSH4 4,500,000

18 2008150120 Lương Thị Quỳnh 06DHSH4 8,025,000

19 2001150246 Hứa Duy Quốc 06DHTH3 4,500,000

20 2001150289 Nguyễn Anh Tuấn 06DHTH3 7,425,000

21 2005159913 Kim Thị Thanh Nhạn 06DHTP1 7,402,500
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22 2005150257 Lý Ngọc Phụng 06DHTP3 8,750,000

23 2005150281 Phạm Thị Ngọc Trâm 06DHTP3 5,775,000

24 2005150385 Đào Quang Lộc 06DHTP4 9,050,000

25 2005150110 Lương Thị Kim Xuyến 06DHTP4 6,125,000

26 2005150042 Nguyễn Hồng Thắm 06DHTP5 9,600,000

27 2005150273 Chu Thị Kiều Giang 06DHTP6 8,750,000

28 2005150289 Nguyễn Thị Hương 06DHTP6 8,750,000

29 2006150115 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 06DHTS1 8,700,000

30 2006150056 Hoàng Thị Huyền Ngân 06DHTS1 8,025,000

31 2025160348 VŨ VĂN NGỌC SƠN 07DHCDT3 8,270,000

32 2027160002 TRẦN MINH ANH 07DHCM2 11,145,000

33 2027160230 TRẦN THỊ YẾN 07DHCM3 10,700,000

34 2027160180 LÂM MỸ NHƯ 07DHCM4 8,475,000

35 2022160124 TRIỆU THỊ NGỌC TRÂN 07DHDB1 6,282,500

36 2022160021 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 07DHDB2 8,975,000

37 2022160048 NÔNG THỊ LAN 07DHDB2 9,550,000

38 2028160097 NGUYỄN MAI TUYẾT NHUNG 07DHDD2 8,530,000

39 2002160255 QUẢNG THÀNH MINH MẪN 07DHDT1 10,700,000

40 2002160412 TRẦN CAO CƯỜNG 07DHDT2 10,700,000

41 2002160607 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 07DHDT2 5,350,000

42 2004160243 BÙI YẾN CHI 07DHHH1 7,695,000

43 2004160507 Danh Thị Ngọc Linh 07DHHH2 5,386,500

44 2007160446 TRỊNH THIẾU PHỤNG 07DHKT2 8,270,000

45 2007160416 TRẦN THỊ ÚT MỴ 07DHKT4 8,270,000

46 2007160483 PHAN THỊ TRANG 07DHKT4 8,270,000
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47 2007160095 HUỲNH THỊ MỸ LINH 07DHKT5 5,789,000

48 2009160162 MAI THỊ THANH HOA 07DHMT1 7,528,500

49 2009160168 NGÔ THỊ KIM HUYỀN 07DHMT1 8,085,000

50 2009160224 THẠCH SANG LÂM TUẤN 07DHMT1 8,845,000

51 2023160403 THÁI THỊ ANH ĐÀO 07DHNH2 8,715,000

52 2013160013 HUỲNH THỊ BÉ 07DHQT3 8,270,000

53 2008160184 Sơn Thiên Nga 07DHSH3 5,439,000

54 2008160187 Ka Ju Rôs 07DHSH3 6,062,000

55 2008160133 ĐINH HOÀNG THÔNG 07DHSH3 5,750,500

56 2008160143 NGUYỄN THANH TRÌNH 07DHSH3 3,217,500

57 2001160292 TRƯƠNG TUẤN NGHĨA 07DHTH2 6,750,000

58 2005160403 Vương Thanh Bằng 07DHTP2 6,814,500

59 2005160404 Minh Trí Độ 07DHTP2 6,905,500

60 2005160236 HOÀNG THU THỦY 07DHTP3 7,437,500

61 2005160134 LÝ THỊ NGA 07DHTP4 9,290,000

62 2005160285 TRẦN THỊ HOÀNG UYÊN 07DHTP5 10,625,000

63 2006160169 TRẦN TUYẾT KHƯƠNG 07DHTS2 6,632,500

64 2006160210 TRẦN ANH THOẠI 07DHTS3 6,632,500

65 2026160025 TRẦN ANH THƯ 07DHVL 5,222,400

66 2025170028
NGUYỄN VÕ 

NGUYÊN
GIÁP 08DHCDT1 5,534,000

67 2025170055 ĐỖ NGỌC LÂM 08DHCDT1 11,414,000

68 2022170022 NGUYỄN LƯƠNG KỲ DUYÊN 08DHDB3 4,554,000

69 2022170075 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 08DHDB3 6,110,000

70 2028175020 TRẦN VIỆT NHI 08DHDD1 7,162,400

71 2024170117 VI THỊ THU THỦY 08DHHD3 9,454,000
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72 2004170098 ĐỖ PHI NHÂN 08DHHH1 10,434,000

73 2004170099 VÕ THÀNH NHÂN 08DHHH1 8,474,000

74 2004170062 BẾ THỊ TUYẾT LIỄU 08DHHH2 9,454,000

75 2004175020 TÀI THANH DUY 08DHHH3 7,840,000

76 2007175020 KIỀU THỊ THƯỜNG 08DHKT1 8,820,000

77 2007170233 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 08DHKT2 5,145,000

78 2023170261 VÕ THỊ KIM OANH 08DHNH2 8,820,000

79 2013170850 H' QUỲNH HMOK 08DHQT2 7,546,000

80 2013170178 TRẦN CẨM TIÊN 08DHQT4 11,212,000

81 2030170063 NGUYỄN THÀNH TRUNG
08DHQTDV

NH2
7,840,000

82 2008175024 TRẦN THANH NHÀN 08DHSH2 4,075,400

83 2001170090 LONG THỊ LOAN 08DHTH4 4,902,800

84 2001170029 ĐẶNG XUÂN DƯƠNG 08DHTH5 8,762,000

85 2005175033 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 08DHTP3 8,272,000

86 2005175031 THỊ NHƯ Ý 08DHTP3 6,819,400

87 2005170305 LÊ NGỌC THÚY AN 08DHTP5 8,272,000

88 2005175036 THỌ THỊ HOÀNG DUYÊN 08DHTP5 9,108,000

89 2005170117 LÂM PHỤNG NHI 08DHTP5 2,767,000

90 2005175026 MAI THỊ NGỌC NHUNG 08DHTP5 6,819,400

91 2005175027 LÝ THỊ PHƯƠNG 08DHTP5 5,790,400

92 2005175034 LÝ THÙY MỸ LINH 08DHTP6 5,346,600

93 2005170541 LÝ TRƯỜNG THÀNH 08DHTP6 6,819,400

94 2006178745 CHÂU QUỐC HẢO 08DHTS1 6,658,000

95 2006170069 NGUYỄN THỊ NHƯ NGUYỆT 08DHTS1 8,128,000

96 2006170105 KHA NGỌC THỦY 08DHTS1 6,375,600
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97 2006170040 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 08DHTS2 9,108,000

98 2006170124 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 08DHTS2 6,718,600

99 2029181019 Nguyễn Thị Bích Chi 09DHAV2 8,100,000

100 2029180297 Trần Tuấn Anh 09DHAV5 8,100,000

101 2033180125 Lâm Châu An 09DHBM2 4,228,000

102 2025180128 Nguyễn Đình Thắng 09DHCDT2 4,100,000

103 2027181042 Khưu Thị Tú Huyên 09DHCM3 4,004,000

104 2028180006 Dương Thùy Linh 09DHDD1 6,480,000

105 2024180210 Trần Thị Thu Hạnh 09DHHD1 4,860,000

106 2007180042 Nguyễn Cẩm Ngọc 09DHKT1 2,160,000

107 2007180504 Lê Thị Thu Thảo 09DHKT5 4,320,000

108 2013180374 Lê Thị Thúy Vy 09DHQT1 6,260,000

109 2013181344 Thạch Chane Ni 09DHQT4 4,382,000

110 2013181406 Hứa Thị Thu Thảo 09DHQT4 6,260,000

111 2013180287 Nhan Thị Mỹ Tiên 09DHQT6 4,382,000

112 2013181100 Liêu Ngọc Hân 09DHQT7 4,382,000

113 2013180426 Nguyễn Thị Mỹ Linh 09DHQT9 6,260,000

114 2013181391 Nguyễn Quang Sơn 09DHQT9 6,260,000

115 2030181294 Nguyễn Dư Thành Phúc
09DHQTDV

NH7
3,780,000

116 2008180168 Hoàng Khánh Vĩnh Toàn 09DHSH3 2,970,000

117 2032180078 Huỳnh Ngọc Thuận 09DHTDH3 5,340,000

118 2001181327 Hoàng Minh Thảo 09DHTH7 5,362,000

119 2005181286 Lâm Gia Thuận 09DHTP2 5,940,000

120 2005180645 Ngô Thị Nhật Ngân 09DHTP4 7,560,000

121 2005181219 Hồ Thị Phúc 09DHTP5 5,940,000
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122 2005181008 Trương Thị Lan Anh 09DHTP6 3,780,000

123 2005181024 A Chí 09DHTP8 5,292,000

124 2005181304 Tạ Thị Ngọc Trâm 09DHTP9 5,292,000

125 2205180078 Mai Thị Mỹ Huyền 08DHLTP 6,480,000

126 3022160112 ĐẮC THỊ THU UYÊN 16CDAV1 4,721,500

127 3012160009 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 16CDGD 6,156,500

128 3014160060 LÊ THỊ MINH THƯ 16CDHD 3,874,500

129 3007160410 BÙI THỊ MỸ DUYÊN 16CDKT1 7,020,000

130 3007160167 PHẠM THỊ VÀNG 16CDKT3 7,020,000

131 3013160486 BÙI THỊ THU TRANG 16CDQT3 6,850,000

132 3013160184 NGÔ THỊ KIM VÂN 16CDQT3 4,049,500

133 3005160063
PHAN NGUYỄN 

QUỲNH
HƯƠNG 16CDTP1 3,477,500

134 3005160809 TRẦN QUÍ LỘC 16CDTP1 6,955,000

135 3005160811 LÝ HUỲNH ÁI NHI 16CDTP5 8,375,000

136 3024170020 KIM ZONG CHOI 17CDDT 8,610,000

137 3007178035 THÁI THỊ QUỲNH TRANG 17CDKT1 4,010,000

138 3013173037 TỪ THỊ KIM ANH 17CDQT1 6,035,000

139 3013170270 LÊ THỊ THANH TÂM 17CDQT2 6,035,000

140 3013170266 NGUYỄN HỒ KHÁNH VY 17CDQT3 5,325,000

141 3001170167 NGUYỄN VĂN THIỆT 17CDTH2 5,955,000

142 3001170205 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 17CDTH2 8,045,000

143 3022181293 Hồ Thị Quỳnh Mai 18CDAV1 6,745,000

144 3013180842 Lê Thị Thùy Dương 18CDQT1 4,470,000
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145 3013182182 Nguyễn Thị Phương Nhi 18CDQT3 4,470,000

146 3013182182 Phùng Thị Hà Nhi 18CDQT5 4,470,000

147 3001180747 Nguyễn Trần Minh Tâm 18CDTH1 6,100,000

148 3005180770 Hoàng Thị Phượng 18CDTP2 3,874,500

149 3005180844 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18CDTP5 5,535,000

1,015,129,400Tổng cộng: 


